
Bộ TÀI CHÍNH - Bộ Tư PHÁP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 19 /2008/TTLT-BTC-BTP Hà Nội, ngày ỉ9 thảng 2 năm 2008 

THÔNG Tư LIÊN TỊCH 
Hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí 

bảo đảm hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự và Tổ quản lý, 
thanh lý tài sản của doanh nghiệp, họp tác xã lâm vào tình trạng phá sản 

Căn cứ Pháp lệnh Thi hành án dân sự ngày 14 tháng 01 năm 2004; 
Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Neân sách nhà nước; 
Căn cứ Nghị định số 67/2006/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2006 của Chính 

phủ hướng dẫn việc áp dụng Luật Phá sản đối với doanh nghiệp đặc biệt và tổ 
chức, hoạt động của Tô quản lý, thanh lý tài sản; 

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 nam 2003 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài 
chính; 

Căn cứ Nghị định số 62/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Bộ Tư pháp; 

Liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng 
và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự và kinh 
phí bảo đảm hoạt động của Tô quản lý, thanh lý tài sản của doanh nơhiệp, họp tác 
xã lâm vào tình trạng phá sản như sau: 

I. ĐÓI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG 
1. Thông tư này hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí 

bảo đảm hoạt động của cơ quan thi hành ầàn dân sự và Tổ quản lý, thanh lý tài sản 
của doanh nghiệp, họp tác xâ lâm vào tình trạng phá sản (sau đây gọi tắt là Tô 
quản lý, thanh lý tài sản)ẻ 

Đối với kinh phí thực hiện cưỡng chế thi hành án dân sự thực hiện theo quy 
định tại Thông tư liên tịch số 68/2006/TT-BTC ngày 26 tháng 7 năm 2006 của Bộ 
Tài chính, Bộ Tư pháp. 

2. Kinh phí bảo đảm cho hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự do ngân 
sách nhà nước bảo đảm, từ nguôn thu phí thi hành án được để lại theo quy định 
của cấp có thâm quyên và từ các nguôn thu khác theo quy định của pháp luật (nếu 
có). 

3Ế Theo quy định tại khoản 8 Điều 20 Nghị định số 67/2006/NĐ-CP ngày 11 
tháne 7 năm 2006 của Chính phủ hướns dẫn việc áp dụng Luật Phá sản đối với 
doanh nghiệp đặc biệt và tồ chức, hoạt độnơ của Tố quản lý, thanh lý tài sản, kinh 
phí bao đảm hoạt động của Tô quản lý, thanh lý tài sản được lây từ nguồn thu của 



doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản. Tổ quản lý, thanh lý tài sản được tạm ứng chi từ 
cơ quan thi hành án dân sự. Khi thu được tiền từ xử lý tài sản của doanh nghiệp, 
hợp tác xã phá sản, Chấp hành viên phải làm thủ tục hoàn trả các khoản tiền đã 
tạm ứng để chi phí cho hoạt động của Tổ quản lý, thanh lý tài sản. 

4. Kinh phí hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự và Tổ quản lý, thanh 
lý tài sản phải được sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng theo tiêu chuẩn chế 
độ chi tiêu tài chính hiện hành, thực hiện chế độ báo cáo quyết toán kinh phí đâ sử 
dụng theo quy định của pháp luật. 

II. NỘI DUNG CHI, MỨC CHI, LẬP DỤ TOÁN VÀ QƯYÉT TOÁN 
KINH PHÍ CỦA Cơ QUAN THI HÀNH ÁN DÂN sự VÀ TỎ QUẢN LÝ, 
THANH LÝ TÀI SẢN 

1. Nội dung chi, mức chi hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự: 
a) Nội dung chi: 
- Các khoản chi thanh toán cho cá nhân: Tiền lương, tiền công, phụ cấp, các 

khoản đóng góp theo lương (bảo hiểm xã hội, bảo hiềm y tế, kinh phí công đoàn ), 
tiền thưởng, phúc lợi tập thể và các khoản thanh toán khác cho cá nhân theo quy 
định. 

- Chi thanh toán dịch vụ công cộng, chi vật tư văn phòng, thông tin, tuyên 
truyền, liên lạc, chi phí thuê mướn, chi mua sách báo, tài liệu phục vụ công tác. 

- Chi hội nghị, công tác phí trong nước, chi các đoàn đi công tác nước ngoài 
và đón các đoàn khách nước ngoài vào Việt Nam, chi tổ chức các lớp bồi dưỡng, 
tập huấn nghiệp vụ chuyên môn. 

- Các khoản chi nghiệp vụ chuyên môn, gồm: 
+ Chi trang phục cho các cán bộ, công chức làm công tác thi hành án dân 

sự; 
+ Chi tàu xe đi lại, phụ cấp lưu trú, tiền thuê chỗ nghỉ cho nhừng nẹười 

không hưởng lương ngân sách nhà nước tham gia công tác xác minh thi hành án 
và thông báo thi hành án theo yêu cầu của cơ quan thi hành án dân sự; 

- Chi thuê người dẫn đường, thuê phiên dịch tiếng dân tộc (nếu có) trong 
quá trình thực hiện xác minh thi hành án và thông báo thi hành án dân sự; 

' Chi thuê phương tiện, thiết bị bảo vệ, y tế; 
( hi phí thuê phòng chống cháy nổ (nếu có); 

í- Chi thuê địa điểm, phương tiện để định giá, bán tài sản, hàng hoá khác; 
+ Chi thuê bảo quản vật chúng, tài sản thi hành án dân sự: 
+ Chi tiêu huỷ vật chứng; 
+ Chi thuê giám định, xác minh giá trị tài sản thi hành án dân sự; 
- Chi thông báo vê thi hành án dân sự trên các phương tiện thông tin đại 

chúng; 
t- Chi bồi dườne^ cho các đối tượng tham gia công tác thi hành án dân sự; 

Các khoản chi nghiệp vụ chuyên môn khác theo quy định. 
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- Chi mua sắm, sửa chữa thường xuyên và sửa chữa lớn tài sản cố định. 
b) Mức chi: 
- Các nội dung chi phục vụ cho hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự 

nêu trên thực hiện theo định mức, tiêu chuẩn, chế độ chi tiêu tài chính được câp có 
thẩm quyền ban hành, cụ thế như sau: 

+ Chi hội nghị được thực hiện theo quy định hiện hành về chế độ chi hội 
nghị đối với cơ quan nhà nước; 

+ Chi thanh toán cước sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại 
di động thực hiện theo quy định hiện hành về tiêu chuẩn, định mức sử dụng điộn 
thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động trong các cơ quan hành chính, 
đơn vị sự nghiệp, tô chức chính trị-xã hội; 

+ Chi tàu xe đi lại, phụ cấp lưu trú, tiền thuê chỗ nghỉ (bao gồm cả các đối 
tượng không hường lương từ ngân sách nhà nước tham gia vào quá trình xác 
minh, thông báo thi hành án) thực hiện theo quy định hiện hành về chế độ công tác 
phí đối với cán bộ, cồng chức, viên chức nhà nước đi công tác; 

+ Chi khen thưởng thực hiện theo quy định hiện hành về chế độ chi khen 
thưởng; 

+ Chi trang phục cho cán bộ công chức làm công tác thi hành án dân sự thực 
hiện theo quy định hiện hành về chế độ quản lý, cấp phát thẻ Chấp hành viên, 
trang phục, phù hiệu của công chức làm công tác thi hành án dân sự; 

+ Các khoản chi khác thực hiện theo mức chi tại quy chê chi tiêu nội bộ của 
đon vị. Trường họp đơn vị chưa xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ thì thực hiện 
theo quy định hiện hành. 

- Một số khoản chi có tính chất đặc thù trong công tác thi hành án dân sự 
theo mức chi cụ thể như sau: 

+ Chi bồi dưỡng cho các đối tượng không hưởng lương từ ngân sách nhà 
nước khi tham gia vào quá trình xác minh, thông báo thi hành án, thi hành quyết 
định khẩn cấp tạm thời: Mức chi tối đa 25.000 đồng/người/buổi. 

Đối với các đối tượng không hưởng lương từ nsân sách nhà nước khi tham 
eia vào quá trình xác minh, thông báo thi hành án nếu đã được hưởng phụ cấp lưu 
trú theo quy định thì không hưởng mức chi bồi dưỡng này; 

+ Chi bồi dường cho các thành viên tham gia họp định giá tài sản (không 
bao gồm định giá tài sản cưỡng chế thi hành án dân sự): Mức chi tối đa 25.000 
đồng/người/buôi; 

+ Chi bồi dưỡng cho các cán bộ thi hành án trực tiếp tham gia xét miễn, 
giảm án phí, tiền phạt. Mức chi tối đa: 30.000 đồng/buổi/người. 

- Đối với các khoản chi khác: Thuê phương tiện, thiết bị bảo vệ, chi phí 
phòng chống cháy nô, y tê; chi thuê địa điêm, phương tiện đê định giá, bán tài sản, 
hàng hoá khác; chi thuê gửi, giữ, bảo quản vật chứng, tài sản thi hành án; thuê vận 
chuyên, tiền mua nguyên nhiên vật liệu và các chi phí thực tế họp lý khác... căn cứ 
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theo hợp đồng, hoá đơn, chứng từ chi tiêu thực tế, họp pháp, hợp lệ theo quy định 
và được Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự phê duyệt. 

2. Nội dung chi, mức chi bảo đảm hoạt động Tổ quản lý, thanh lý tài sản: 
a) Nội dung chi: 
- Ghi hội nghị, công tác phí trong nước phục vụ cho việc giám sát, kiêm tra 

việc sử dụng tài sản của doanh nehiệp; 
- Chi thuê địa điêm, phương tiện để tổ chức bán đấu giá tài sản của doanh 

nghiệp, họp tác xã bị phá sản; 
- Chi vật tư văn phòng, thông tin, tuyên truyền, chi mua tài liệu phục vụ 

công tác (nếu có); 
- Chi thuê bảo quản tài sản, tài liệu, sổ kế toán và con dấu của doanh nơhiệp. 

hợp tác xà bị áp dụng thủ tục thanh lý; 
- Chi thù lao cho Tổ trưởng và thành viên Tổ quản lý, thanh lý tài sản. 
b) Mức chi: 
Các nội dung chi phục vụ cho hoạt động của Tổ quản lý, thanh lý tài sản 

thực hiện theo định mức, tiêu chuẩn, chế độ chi tiêu tài chính được cấp có thẩm 
quyền ban hành, cụ thê như sau: 

- Chi hội nghị, công tác phí được thực hiện theo quy định hiện hành về chế 
độ chi tô chức các cuộc hội nghị, chế độ công tác phí trong các cơ quan nhà nước: 

- Chi tiền thù lao cho Tổ trưởng và thành viên Tổ quản lý, thanh lý tài sản 
của doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản: Mức chi tối đa 25.000 đồng/người/buôi; 
Trường hợp làm ngoài giờ, ngày nghỉ được thanh toán theo chế độ làm đêm, làm 
thêm giờ theo Thông tư liên tịch số 08/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 05 thán£ 01 
năm 2005 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ làm trả lươns. 
vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức, viên chức; 

- Đối với các khoản khác: Thuê phương tiện, chi thuê địa điểm, phươne tiện 
đế bán tài sản, hàng hoá khác; chi thuê gửi, giữ, bảo quản tài sản, tài liệu, thuê vận 
chuyển và các chi phí thực tế hợp lý khác... căn cứ theo hợp đồng, hoá đơn, chứne 
từ chi tiêu thực tê, hợp pháp, hợp lệ và được Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân 
sự duyệt chi theo quy định. 

3. Tạm ứng chi phí bảo đảm hoạt động Tổ quản lý, thanh lý tài sản: 
a) Kinh phí bảo đảm hoạt động của Tố quản lý, thanh lý tài sản được lây từ 

nguồn thu của doanh nghiệp, họp tác xã phá sản. 
Trong khi chưa thu được tiền từ xử lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã 

phá sản, cơ quan thi hành án dân sự thực hiện ứng trước kinh phí hoạt độne cho 
Tổ quản lý, thanh lý tài sản từ nguồn dự toán kinh phí được cấp có thâm quyền 
<ziao cho cơ quan thi hành án dân sự. 

b) Thủ tục tạm ứne: Khi Chấp hành viên có quyết định được giao lảm Tổ 
trượng Tô quản lý, thanh lý tài sản, Chấp hành viên căn cứ nội dung chi. mức chi 
quv định tại điểm a, b khoản 2 Mục II của Thông tư này lập và trình Thu ỉrưởng 
cơ quan thi hành án dân sự phê duyệt dự toán kinh phí bảo đảm hoạt đông cua I ô 
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quản lý, thanh lý tài sản. Trên cơ sở dự toán đã được phê duyệt, Chấp hành viên 
làm thủ tục tạm ứng kinh phí cho hoạt động của To quản lý, thanh lý tài sản. 

c) Thủ tục hoàn tạm ứng: Khi thu được các khoản tiền từ doanh nghiệp, hợp 
tác xã phá sản, Chấp hành viên phải làm thủ tục hoàn trả ngay các khoản tiền đã 
tạm ứng chi cho hoạt động của Tô quản lý, thanh lý tài sảnẼ 

4. Lập dự toán, chấp hành và quyết toán kinh phí: 
Việc lập dự toán, chấp hành và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của 

cơ quan thi hành án dân sự và kinh phí bảo đám hoạt động của Tổ quản lý, thanh 
lý tài sản thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Ke toán và 
các văn bản hướng dẫn thực hiện. 

IIIẽ HIỆU Lực THI HÀNH 
Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kê từ ngày đăng Công báo. 

Tron2 quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh về Bộ 
Tài chính và Bộ Tư pháp đê nghiên cứu, sửa đôi, bô sung cho phù hợp. f / 

HT n 
KT. Bộ TRƯỞNG KT. Bộ TRƯỞNG 

Bộ TƯ PHÁP Bộ TAI CHÍNH 

/VƠ7Ệ nhận: 
- VP TW Đảng; 
- VP Quốc hội; VP Chính phủ; vp Chủ tịch nước; 
- Toà án nhân dân tối cao; 
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 
- VP Ban Chì đạo Phòng chống TN TW; 
- Kiểm toán Nhà nước; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; 
- Cơ quan TW của các Hội, đoàn thể; 
- HĐND, UBND các tính, TP trực thuộc TW; 
- Sở TC, KBNN các tỉnh, TP trực thuộc TW; 
- Sỏ' TƯ pháp các tỉnh, TP trực thuộc TW; 
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp; 
- Công báo; 
- Website Chính phu; Website Bộ Tài chính; 
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp; 
- Lưu : VT, Vụ HCSN (BTC); VT, Vụ K.HTC (BTP). 
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